
1 Lê Phan Công Hiếu 11TO1 x

2 Nguyễn Đình Hiếu 11AV x

3 Nguyễn Đình Lộc 11HO x

4 Phan Triết Mẫn 11HO x

1 Hoàng Đức Thiện 12HO x

2 Nông Nguyên Vỹ 12TO1 x

3 Dương Thanh Tùng 12SĐ x

4 Lê Như Linh 12TO1 x

5 Nguyễn Tấn Dũng 12TO2 x

6 Dương Trung Kiên 12TO2 x

7 Vũ Duy Kiên 12TO2 x

8 Nguyễn Anh Kiệt 11TO2 x

1 Phạm Nguyễn Tuấn Hùng 12TO1 x

2 Hoàng Thế Hiển 12TO1 x

3 Lê Nguyễn Quang Huy 12TO1 x

4 Đàm Thế Long 12TO1 x

5 Nguyễn Thành Văn 12TO2 x

6 Lê Văn Vỹ 12TO2 x

7 Nguyễn Trọng Phúc 12TO2 x

8 Phan Đình Tiến 12TO2 x

1 Ngô Văn Bình 12VA x

2 Ngô Văn Đàm 12TO1 x

3 Lưu Quang Vũ 12HO x

4 Nguyễn Tấn Dũng 11SĐ x

5 Nguyễn Quang Trường 11TO1 x

6 Nguyễn Trọng Nghĩa 11TI x

7 Nguyễn Văn Đức 10SĐ x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 

NĂM HỌC 2021-2022

STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 

NĂM HỌC 2021-2022

STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 12TI x

2 Nguyễn Duy Trinh 12TI x

3 Nguyễn Đức Phương 11LY x

4 Đặng Ngọc Hải Triều 12LY x

5 Nguyễn Duy Nam 11LY x

6 Trần Bình Duy 11TI x

7 Trần Thái Bảo 11HO x

1 Đỗ Anh Kiệt 11TI x

2 Trân Đức Lương 11TI x

3 Trần Đoàn Bình An 11AN x

4 Nguyễn Quốc Quyền 11TI x

5 Đoàn Ngọc Mạnh 11LY x

6 Trần Công Minh 11TI x

7 Nguyễn Hữu Chung 10SĐ x

1 Phan Minh Đức 12TI x

2 Hồ Sỹ Đăng 12AN x

3 Bùi Thế Sơn 12HO x

4 Nguyễn Tấn Phát 12AN x

5 Lục Thế Phong 11SĐ x

6 Huỳnh Lê Hoàng 10LY x

7 Trần Xuân Đức 10LY x

1 Hoàng Phan Minh Đức 11SĐ x

2 Bùi Anh Tuấn 12TI x

3 Nguyễn Tất Hiếu 11SĐ x

4 Vũ Duy Hưng 11SĐ x

5 Nguyễn Trung Đức 12SĐ x

6 Mai Khắc Hoàng Vũ 10 x

7 Nguyễn Văn Trí Tâm 10 x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 

NĂM HỌC 2021-2022

STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Nguyễn Trương Tấn Duy 11TI x

2 Lê Hồng Quân 11HO x

3 Nguyễn Xuân Trường 11HO x

4 Phạm Ngọc Nguyên 11HO x

5 Lê Văn Hoàng 12SĐ x

6 Nguyễn Việt Hoàng 10 x

7 Phạm Công Hùng 10 x

1 Đăng Nam Đức Bắc 11TO2 x

2 Nguyễn Quang Dũng 11LY x

3 Trần Thiện Phúc 11LY x

4 Phạm Ngọc Qúy 11TO2 x

5 Chử Ngọc Trường 11TO1 x

6 Phạm Gia Huy 11LY x

7 Trần Hoài Nam 11LY x

8 Vũ Văn Thông 11TO2 x

1 Nguyễn Hữu Dũng 11TO2 x

2 Lê Anh Tuấn 11TO2 x

3 Lê Đặng Nam Khánh 11TO2 x

4 Nguyễn Văn Hoan 11TI x

5 Nguyễn Quốc Huy 11TI x

6 Nguyễn Đại Dương 11LY x

7 Nguyễn Lê Tiểu Long 11AN x

8 Ao Thiên Dũ 12TO2 x

1 Nguyễn Văn An 12TO2 x

2 Nguyễn Minh Thái 12TO2 x

3 Lương Đoàn Đ.Minh 12TO2 x

4 Phan Hữu Duy Khánh 12LY x

5 Đinh Ngọc Duyên 12LY x

6 Nguyễn Văn Thân 12TI x

7 Nguyễn Đan Huy 12TI x

8 Nguyễn Đức Mạnh 12TI x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 
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STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Nguyễn Thanh Tuấn 11SI x

2 Nguyễn Anh Phương 11TI x

3 Nguyễn Vinh Danh 10TO2 x

4 Nguyễn Văn Nam 10TO x

5 Trịnh Ngọc Nguyên 10TO1 x

6 Hoàng Cao Anh Khoa 10TO1 x

7 Bùi Thanh Hùng 10 x

1 Ngô Tiến Trung 10HO x

2 Nguyễn Văn Hoàng 10HO x

3 Nguyễn Cao Toàn 10HO x

4 Nguyễn Văn Nam Hà 10HO x

5 Bùi Quốc Dũng 10HO x

6 Nguyễn Duy Hoàng 10SI x

7 Nguyễn Vũ Luân 10SI x

1 Trần Văn Tây 10TI x

2 Trần Văn Mạnh 10TI x

3 Nguyễn Trí Thái 10TI x

4 Vũ Trần Thành Đạt 10TI x

5 Dương Đình Trình 10 x

6 Nguyễn Hải Triều 10 x

7 Phan Nguyễn Lâm Bình 10AV x

1 Vũ Thị Thu Mai 12 VA x

2 Hoàng Yến Ngọc 12 VA x

3 Đoàn Ngọc Bảo Ly 12 VA x

4 Võ Thị Thanh Huyền 12 VA x

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 12 VA x

6 Bùi Thị Thùy Dương 12 VA x

7 Trịnh Mai Kim Hoa 12 VA x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 

NĂM HỌC 2021-2022

STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Lý Thị Nương 12 VA x

2 Huỳnh Thị Hạnh Phúc 12 VA x

3 Võ Thị Hoài Như 12 VA x

4 Đặng Thị Khánh Vy 11SI x

5 Nguyễn Thanh Tâm 11 SI x

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11 VA x

7 Hoàng Thị Yến Nhi 10LY x

1 Vương Lệ Khuyên 11 VA x

2 Huỳnh H' Mộng Mơ 11SĐ x

3 Nguyễn Ngọc Hương Trầm 12 AV x

4 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 12 SĐ x

5 Bùi Thị Nhung 12 SĐ x

6 Võ Kim Ngân 12 VA x

7 x

1 Lương Thị Thơm Thiết 12 VA x

2 Đinh Hà Thùy Trang 11SI x

3 Nguyễn Thị Thảo 12 VA x

4 Võ Thị Anh Thư 10TI x

5 Phạm Thị Trang 10TI x

6 Mai Nguyễn Hồng Tươi 10 x

7 Trần Nguyễn Ngọc Mỹ Hảo 10 x

1 Đỗ Thị Mỹ Lan 12 AV x

2 Dương Thị Ngọc Dung 11VA x

3 Phạm Thị Thanh Thảo 12 SI x

4 Hoàng Thị Phương Trinh 12 VA x

5 Trần Thị yến Nhi 11 TI x

6 Nguyễn Thị Liên Chi 11VA x

7 Đoàn Thị Thanh Chúc 11VA x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH
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STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Trần Thị Hồng Hạnh 11VA x

2 Nguyễn Thị Nam 11VA x

3 Lê Hoài Thương 11VA x

4 Vũ Thị Lan Anh 12 SD x

5 Nguyễn Tú Anh 12 VA x

6 Hoàng Lương Phương Thảo 10TO x

7 Vũ Thị Mai Uyên 10TO2 x

1 Đặng Thị Kim Chi 12 SĐ x

2 Trần Thị Thùy Trang 11TO1 x

3 Hoàng Mai Như Ý 12SĐ x

4 Nguyễn Tâm Đan 11SĐ x

5 Bùi Thị Đào Tiên 11SĐ x

6 Lê Thị Tố Nữ 11TO1 x

7

1 Phan Thị Thảo 11SĐ x

2 Nguyễn Thị Thu Hà 11TI x

3 Ngô Nguyễn Kim Huệ 11HO x

4 Trần Thiị Ánh Dương 11HO x

5 Dương Mai Linh 10TO1 x

6 Hà Ngọc Anh 10TO1 x

7 Nguyễn Thị Xuân Mai 10TO1 x

1 Nguyễn Diệu Linh 11TO2 x

2 Trần Thị Loan 11TO2 x

3 Trần Thị Phương Thảo 11VA x

4 Lê Thị Thanh Thảo 11TO1 x

5 Phạm Thị Huệ 11TO2 x

6 Đặng Hồng Chinh 11TO2 x

7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12SĐ x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 

NĂM HỌC 2021-2022

STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Ngô Thị Vui 11HO x

2 Trần Thị Yến Ngọc 12AN x

3 Phạm Thị Thảo 12TI x

4 Hồ Triệu Thùy Dương 12AN x

5 Lê Thị Thúy Hảo 12AN x

6 Nguyễn Khánh Ly 12AN x

7 Phạm Trà My 12SĐ x

8 Nguyễn Thị Kim Oanh 12SĐ x

1 Đinh Thị Cẩm Trinh 12TO1 x

2 Huỳnh Thị Hoài Thương 12TO1 x

3 Trần Thi Thùy Lên 12HO x

4 Trần Thị Thùy Linh 12LY x

5 Trần Thị Diệu Linh 12HO x

6 Trương Nhã Aí 12HO x

7 Hồ Thị Tươi 12TO2 x

8 Phạm Phương Linh 11TO1 x

1 Phạm Thị Yến Nhi 11TO1 x

2 Trương Thị Hải Hà 11TO1 x

3 Lê Thị Nhi Yến 11TO2 x

4 Ninh Thị Mỹ Hạnh 11TO1 x

5 Lại Thị Thu Hương 11SI x

6 Cao Thu Trà 11VA x

7 Nguyễn Thị Thùy Dương 11TO1 x

1 Đỗ Thi Ngọc Mai 12TI x

2 Tống Như Hoa 12TO1 x

3 Phạm Thị Nguyệt 12SI x

4 Phạm Thị Kim Thùy 10AV x

5 Hồ Vũ Hạnh Nguyên 10AV x

6 Nguyễn Thị Lan Hương 10AV x

7 Phạm Bảo Nguyên 10AV x
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ TÚC XÁ 
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STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Chu Thái Thùy Linh 11SI x

2 Lê Ngọc Tuyết 10TO x

3 Trần Hồ Quỳnh Thi 10TO1 x

4 Đỗ Thị Phương 10TO1 x

5 Phạm Phương Duyên 10TO1 x

6 Mai Thị Thu Hà 10TO x

7 Đỗ Thị Lan Anh 10TO1 x

1 Nguyễn Thị Hoa 12SI x

2 Lê Thị Ngọc Huê 11SI x

3 Trịnh Huyền Trâm 11VA x

4 Vũ Ngọc Tâm 10HO x

5 Nguyễn Hoàng Thao 10HO x

6 Trần Thị Thùy Linh 10HO x

7 Phạm Đoàn Minh Tâm 10HO x

1 Hà Thị Anh Đào 12HO x

2 Vũ Thị Thùy Linh 11SI x

3 Bùi Thị Tuyết 12SI x

4 Trương Thị Quỳnh Như 10HO x

5 Đăặng Thị Thu Huyền 10SI x

6 Nuyễn Minh Thư 10SI x

7 Lê Thị Mai Lan 10SI x

1 Thái Phương Kiều Thảo 12SI x

2 Nguyễn Thị Thương 12SI x

3 Nguyễn Thị Linh 12SI x

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12SI x

5 Hoàng Thị Kim Oanh 12SĐ x

6 Phạm Thị Hạnh 12SI x

7 Lê Thị Như Khánh 10SI x

P
H

Ò
N

G
 A

3
.2

P
H

Ò
N

G
 A

3
.3

P
H

Ò
N

G
 A

3
.4

P
H

Ò
N

G
 A

3
.5
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STT Danh sách Lớp PHÒNG HS CŨ HS MỚI GHI CHÚ

1 Bùi Thi Huyền Trang 11SI x

2 Trần Thị Bích Hồng 11LY x

3 Bùi Diệu Thảo 11TI x

4 Đậu Thị Thu Thảo 11HO x

5 Huỳnh Ngọc Thủy Thư 11TO2 x

6 Nguyễn Quỳnh Nhi 11HO x

7 Trịnh Thị Hoàng Anh 10SĐ x

1 Lê Thị Phương 12SI x

2 Nguyễn Đào Vân Anh 12SI x

3 Đặng Bạch Kim 11HO x

4 Phạm Thị Thùy Dung 11HO x

5 Lê Thị Kim Oanh 12SI x

6 Phạm Kim Khánh 12SI x

7 Phan Trà My 10SI x

1 Nguyễn Phan Hà Giang 12LY x

2 Nguyễn Thị Nhung x

3 Nguyễn Thị Anh Thư x

4 Lục Phương Quỳnh Anh 12SĐ x

5 Lê Thị Cường 12SĐ x

6 Mai Đoàn Yến Như 12SI x

7 Trần Anh Tú 12LY x

1 Phạm Phan Ngọc Hân 12SI x

2 Lưu Thị Phương 12TO1 x

3 Trần Thị Lan Anh 12AN x

4 Ngô Thảo Nguyên 12HO x

5 Lê Thị Trà My 11AN x

6 Ngô Thị Mai Anh 11VA x

7 Hoàng Nhật Lệ 11LY x

8 Hà Thị Thu Trang 11LY x
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1 Phan Thị Thu Phước 10VA x

2 Nguyễn Lâm Phương Thanh 10VA x

3 Trần Thiên Trúc 10VA x

4 Lại Vũ Thảo Ly 10VA x

5 Nguyễn Thu Uyên 10VA x

6 Đinh Thị Mỹ Ly 10VA x

7 Huỳnh Kim Hoàng Gia Linh 10VA x

1 Nguyễn Hà Bích Ngọc 12VA x

2 Hồ Phương Trinh 11SĐ x

3 Phan Thị Hoài Thơ 11TO1 x

4 Biên Thị Thành 11SĐ x

5 Vũ Thị Thu Khiêm 12VA x

6 Phạm Thị Hà Thu 11SĐ x

7 Lương Ngọc Tuyền 11SĐ x

1 Cao Hoàng Yến Nhi 12TI x

2 Lê Ngọc Ánh Quỳnh 12VA x

3 Trần Thị Vân 12TI x

4 Nguyễn Thị Kim Loan 12TI x

5 Nguyễn Thị Minh Thuận 12TI x

6 Vũ Thị Tiêu Diêu 12AN x

7 Nguyễn Thị Thu 12SI x

1 Lê Thị Anh Thư 11VA x

2 Phan Thị Anh Thư 12TI x

3 Đỗ Thị Thanh Huyền 12TI x

4 Trần Thị Vân Anh 11VA x

5 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 10VA x

6 Nguyễn Mai Anh 10VA x

7 Lê Quỳnh Anh 10VA x

1 Nguyễn Thanh Hằng 11TI x

2 Phan Nữ Huyền My 11VA x

3 Phạm Thị Như Quỳnh 11TI x

4 Phạm Thị Quỳnh Như 11TI x

5 Đinh Phan Thu Trang 11SĐ x

6 Nguyễn Thị Phương Uyên 12TO2 x

7 Nguyễn Hồng Ngoan 10SI x

1 Nguyễn Thị Kim Thi 10SĐ x
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2 Hồ Thị Như Ý 10SĐ x

3 Phan Huyền Trang 10SĐ x

4 Hồ Thị Hải Châu 10SĐ x

5 Trần Hoàng Trang 10SĐ x

6 Lê Nguyễn Hải Anh 10SĐ x

7 Trần Diệu Quyên 10SĐ x

8 Phạm Thị Thùy 10SĐ x
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